
TT Họ và tên Họ Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Ngành dự thi Mã ngành Thời gian chấm đề cương Địa điểm chấm đề cương

1 Phan Hà Phan  Hà Nữ 08/03/1983 Tiền Giang Bảo vệ thực vật 9620112 8h00 ngày 01/10/2024 Hội trường B007, Trường Nông nghiệp
2 Nguyễn Thị Lê Nguyễn Thị Lê Nữ 01/01/1983 An Giang Bảo vệ thực vật 9620112 9h00 ngày 01/10/2024 Hội trường B007, Trường Nông nghiệp
3 Lê Vĩnh Nguyên Hân Lê Vĩnh Nguyên Hân Nam 18/09/1981 Tiền Giang Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 9640102 8h00 ngày 04/10/2024 Phòng E 003 Trường Nông nghiệp 
4 Nguyễn Thị Minh Hồng Nguyễn Thị Minh Hồng Nữ 01/01/1981 Tiền Giang Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 9640102 9h00 ngày 04/10/2024 Phòng E 003 Trường Nông nghiệp 
5 Lê Bình Minh Lê Bình Minh Nam 14/09/1993 Bến Tre Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 9640102 10h00 ngày 04/10/2024 Phòng E 003 Trường Nông nghiệp 
6 Nguyễn Lâm Khánh Duy Nguyễn Lâm Khánh Duy Nam 01/10/1998 Cần Thơ Công nghệ sinh học 9420201 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 409, tầng 4 Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
7 Huỳnh Hồng Phiến Huỳnh Hồng Phiến Nữ 05/09/1998 Cà Mau Công nghệ sinh học 9420201 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 409, tầng 4 Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
8 Lâm Cảnh Tân Lâm Cảnh Tân Nam 19/07/1998 Cần Thơ Công nghệ sinh học 9420201 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 117, tầng trệt Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
9 Trần Hoàng Thanh Trần Hoàng Thanh Nam 24/09/1991 Đồng Tháp Công nghệ sinh học 9420201 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 117, tầng trệt Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm

10 Tôn Nữ Thùy An Tôn Nữ Thùy An Nữ 28/07/1990 Thừa Thiên Huế Công nghệ thực phẩm 9540101 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 308, tầng 3 Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
11 Phạm Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 28/05/1982 Tiền Giang Công nghệ thực phẩm 9540101 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 310, tầng 3 Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
12 Lê Huỳnh Quốc Bảo Lê Huỳnh Quốc Bảo Nam 22/12/1981 Hậu Giang Hệ thống thông tin 9480104 16h00 ngày 30/9/2024 Phòng họp 2 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
13 Mai Thị Cẩm Nhung Mai Thị Cẩm Nhung Nữ 22/03/1990 Vĩnh Long Hệ thống thông tin 9480104 15h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp 2 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
14 Nguyễn Minh Trung Nguyễn Minh Trung Nam 04/09/1971 An Giang Hệ thống thông tin 9480104 16h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp 2 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
15 Chống Kim Thiên Đức Chống Kim Thiên Đức Nam 28/01/1998 Đồng Nai Hóa hữu cơ 9440114 9h00 ngày 28/9/2024 Phòng Chuyên đề 1 Khoa Khoa học Tự nhiên
16 Trần Huỳnh Hoàng Lộc Trần Huỳnh Hoàng Lộc Nam 24/01/1996 Hậu Giang Hóa hữu cơ 9440114 9h30 ngày 28/9/2024 Phòng Chuyên đề 1 Khoa Khoa học Tự nhiên
17 Lâm Văn Thông Lâm Văn Thông Nam 15/03/1981 Sóc Trăng Khoa học cây trồng 9620110 15h00 ngày 25/9/2024 Phòng họp Trường Nông nghiệp
18 Huỳnh Ngọc Đức Huỳnh Ngọc Đức Nam 22/02/1979 Đồng Tháp Khoa học đất 9620103 8h30 ngày 05/10/2024 Phòng C002 Khoa khoa học đất, Trường Nông nghiệp
19 Trần Huỳnh Khanh Trần Huỳnh Khanh Nam 01/01/1983 An Giang Khoa học đất 9620103 8h30 ngày 05/10/2024 Phòng C002 Khoa khoa học đất, Trường Nông nghiệp
20 Nguyễn Thị Bảo Trân Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 24/06/1989 Hậu Giang Khoa học đất 9620103 8h30 ngày 05/10/2024 Phòng C002 Khoa khoa học đất, Trường Nông nghiệp
21 Đoàn Trần Oanh Bảo Đoàn Trần Oanh Bảo Nữ 06/09/1995 Sóc Trăng Kinh tế nông nghiệp 9620115 16h00 ngày 07/10/2024 Phòng Nghiên cứu sau đại học Trường Kinh tế
22 Lâm Văn Linh Lâm Văn Linh Nam 01/01/1979 Sóc Trăng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 8h00 ngày 30/9/2024 Phòng họp Trường Bách Khoa
23 Đái Tiến Trung Đái Tiến Trung Nam 03/6/1980 Bạc Liêu Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 8h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp Trường Bách Khoa
24 Phạm Trút Thùy Phạm Trút Thùy Nữ 03/08/1990 Hậu Giang Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 9140111 10h00 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ
25 Phạm Văn Bản Phạm Văn Bản Nam 15/05/1985 Hà Nam Ninh Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 13h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Sư phạm
26 Trang Văn Dể Trang Văn Dể Nam 01/01/1985 Trà Vinh Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 14h00 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Sư phạm
27 Nguyễn Huỳnh Trọng Đức Nguyễn Huỳnh Trọng Đức Nam 04/10/1989 Cần Thơ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 14h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Sư phạm
28 Phan Hồng Khanh Phan Hồng Khanh Nam 05/03/1989 Đồng Tháp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 15h00 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Sư phạm
29 Nguyễn Thị Thảo Trúc Nguyễn Thị Thảo Trúc Nữ 22/05/1976 Vĩnh Long Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 15h30 ngày 30/9/2024 Phòng họp Khoa Sư phạm
30 Trần Thị Phương Lan Trần Thị Phương Lan Nữ 24/10/1978 Hậu Giang Nuôi trồng thủy sản 9620301 13h30 ngày 30/9/2024 Phòng 210 Trường Thủy sản
31 Lâm Thái Xuyên Lâm Thái Xuyên Nam 08/10/1980 Cà Mau Nuôi trồng thủy sản 9620301 13h30 ngày 30/9/2024 Phòng 210 Trường Thủy sản
32 Huỳnh Trung Tính Huỳnh Trung Tính Nam 15/01/1999 An Giang Quản lý đất đai 9850103 8h00 ngày 28/09/2024 Phòng họp 2 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
33 Võ Thiên Ân Võ Thiên Ân Nam 26/12/1980 Cần Thơ Quản trị kinh doanh 9340101 8h30 ngày 03/10/2024 Phòng họp 2 Trường Kinh tế
34 Huỳnh Hà Giang Huỳnh Hà Giang Nữ 06/09/1979 Cần Thơ Quản trị kinh doanh 9340101 7h30 ngày 03/10/202h Phòng họp 2 Trường Kinh tế
35 Trần Khả Huy Trần Khả Huy Nam 05/12/1995 Cà Mau Quản trị kinh doanh 9340101 7h00 ngày 04/10/2024 Phòng họp 2 Trường Kinh tế
36 Trần Thảo Nguyên Trần Thảo Nguyên Nữ 18/04/1986 Cần Thơ Quản trị kinh doanh 9340101 8h00 ngày 04/10/2024 Phòng họp 2 Trường Kinh tế
37 Nguyễn Ngọc Trân Nguyễn Ngọc Trân Nữ 11/11/1986 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh 9340101 14h00 ngày 07/10/2024 Phòng Nghiên cứu sau đại học Trường Kinh tế
38 Nguyễn Lâm Kim Thu Nguyễn Lâm Kim Thu Nữ 24/10/1965 Cần Thơ Tài chính - Ngân hàng 9340201 14h00 ngày 04/10/2024 Phòng họp 2 Trường Kinh tế
39 Phan Thị Ngọc Nhanh Phan Thị Ngọc Nhanh Nữ 28/11/1983 Cần Thơ Vi sinh vật học 9420107 14h00 ngày 05/10/2024 Phòng 117, tầng trệt Tòa nhà RLC/Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm


